
 

TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A3 

HỌC KÌ II- TUẦN 33 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 09 / 05 đến ngày13/ 5/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

09/05 

S
Á

N
G

 1   Chào cờ Phát động thi đua tuần  

2 64 Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười (tiếp) Máy chiếu 

3 139 Toán Ôn tập về các phép tính với phân số (Tr.168) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh The Final Term 2 Test  

C
H

IỀ
U

 1 13 KC Tuần 32:  Khát vọng sống Máy chiếu 

2 32 Đạo đức Dành cho địa phương   Máy chiếu 

3  HDH Lịch sử : Tổng kết Máy chiếu 

3 
 

10/05 

S
Á

N
G

 1 61 LTVC Thêm TN chỉ nguyên nhân cho câu Máy chiếu 

2 140 Toán Ôn tập về các phép tính với phân số (Tr169) Bảng phụ 

3 50 Khoa học Tuần 32: Trao đổi chất ở động vật Máy chiếu 

4  ĐSTV Đọc sách truyện  

C
H

IỀ
U

 1 
61 

TLV 

Tuần 32: Luyện tập xây dựng đoạn mở bài, kết bài 

trong bài văn miêu tả con vật 

Máy chiếu, 

Bảng phụ 

2 14 HDH Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

3  T Anh(TC) Toán song ngữ  

4  Mĩ thuật   

4 
 

11/05 

S
Á

N
G

 1 65 Tập đọc Con chim chiền chiện Máy chiếu 

2 141 Toán Ôn tập về các phép tính với phân số (Tr.170) Bảng phụ 

3  Tin học THI HỌC KÌ II- MÔN TIN HỌC   

4 51 Khoa học Quan hệ thức ăn trong tự nhiên Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 1 20 Kĩ thuật Lắp ghép mô hình tự chọn (t1) Bộ KT 

2  HDH Tuần 32: QTE: Chủ đề 4: Trường học Tư liệu 

3  Thể dục KT thử môn thể thao tự chọn đá cầu    

4  HĐNGCK QTE: Chủ đề 5: Ý kiến của tôi Tư liệu 

5 
 

12/05 

S
Á

N
G

 1  LTVC THI HỌC KÌ II- MÔN KHOA HỌC Phiếu 

2  Thể dục THI HỌC KÌ II- MÔN THỂ DỤC  

3 142 Toán Ôn tập về đại lượng (Tr.170)  Bảng phụ 

4 62 HDH MRVT: Lạc quan-Yêu đời Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

1  Tiếng Anh Toán Song ngữ  

2  Âm nhạc What animal do you want to see?_ Lesson 3  

3  T Anh(TC) THI HỌC KÌ II- MÔN MĨ THUẬT  

6 
 

13/05 

S
Á

N
G

 1 22 Chính tả (THI HỌC KÌ  LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ) Phiếu 

2 62 TLV Miêu tả con vật (Kiểm tra viết) Máy chiếu 

3  Tin học Ôn tập HKII  

4 143 Toán Ôn tập về đại lượng (Tr.171) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

1 31 Lịch sử Chính tả: Nhớ-viết: Ngắm trăng – Không đề Máy chiếu 

2 63 HDH LTVC:T33:Thêm TN chỉ mục đích cho câu Máy chiếu 

3 24 
Địa lí 

Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt 

Nam 

Máy chiếu 

4  
SHL 

Sơ kết tuần                                                            

SHCĐ: Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ 

Hoa thi 

đua 

                                                                                               Số lượt sử dụng ĐD: 26 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 5 tháng 5 năm 2022 
KHỐI TRƯỞNG  

 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 



TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A3 

HỌC KÌ II- TUẦN 34 

LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 16/05 đến ngày 20/05/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

16/05 

S
Á

N
G

 

1   Chào cờ Phát động thi đua tuần  

2 66 Tập đọc Tiếng cười là liều thuốc bổ Máy chiếu 

3 144 Toán Ôn tập về đại lượng (tiếp) (Tr.172) Bảng phụ 

4  
Tiếng Anh 

What are you going to do this summer? 

Lesson 2 

 

C
H

IỀ
U

 1 15 KC KC được chứng kiến hoạc tham gia Máy chiếu 

2 33 Đạo đức Dành cho địa phương Máy chiếu 

3  HDH TLV: Trả bài văn miêu tả con vật Máy chiếu 

3 
 

17/05 

S
Á

N
G

 

1 64 LTVC MRVT: Lạc quan –Yêu đời Máy chiếu 

2 145 Toán Ôn tập về hình học (Tr.173) Bảng phụ 

3 52 Khoa học Khoa học :Chuỗi thức ăn trong tự nhiên Máy chiếu 

4  ĐSTV Đọc sách, truyện  

C
H

IỀ
U

 1 63 TLV KT CUỐI NĂM-  MÔN TIẾNG VIỆT            Phiếu 

2  HDH 

3  T Anh(TC) Toán Song ngữ  

4  Mĩ thuật   

4 
 

18/05 

S
Á

N
G

 

1 67 Tập đọc Ăn “mầm đá” Máy chiếu 

2  Tin học Kiểm tra HKII  

3 146 Toán Ôn tập về hình học  Bảng phụ 

4 53 Khoa học Ôn tập: Thực vật và động vật(T1) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 1 21 Kĩ thuật KT CUỐI NĂM- MÔN TOÁN                         Phiếu 

2  HDH Lắp ghép mô hình tự chọn(tiếp) Bộ lắp ghép 

3  Thể dục Toán Song ngữ  

4  HĐNGCK Vẻ đẹp đội viên Tư liệu 

5 
 

19/05 

S
Á

N
G

 1  Thể dục Nhảy dây – Trò chơi: “Dẫn bóng”  

2 65 LTVC Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu Máy chiếu 

3 147 Toán Ôn tập về tìm số trunng bình cộng Bảng phụ 

4 54 HDH Ôn tập: Thực vật và động vật(T2) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 1  Tiếng Anh Toán Song ngữ  

2  
Âm nhạc 

What are you going to do this summer? 

Lesson 3 

 

3  T Anh(TC) Tìm hiểu tranh dân gian Việt Nam- tiết 1  

6 
 

20/05 

S
Á

N
G

 

1 64 TLV Ôn tập HKII Phiếu 

2 148 Toán 
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu 

của 2 số đó. 

Bảng phụ 

3  Tin học Kiểm tra HKII  

4 23 Chính tả Nghe- viết: Nói ngược Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1 32 Lịch sử  Ôn tập học kì II Phiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu 

3 25 Địa lí Ôn tập học kì II Phiếu 

4  SHL Sơ kết tuần 34 Hoa thi đua 

                                                           Số lượt sử dụng ĐD: 25 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 05 tháng 05 năm 2022 

KHỐI TRƯỞNG  

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 


